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	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Năm học 2022 - 2023
Môn: Ngữ văn 6
(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề)



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN NGỮ VĂN, LỚP 6 

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu

	Truyện dân gian (truyền thuyết,)..
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết

	Đóng vai nhân vật để kể lại câu chuyện cổ tích
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	



*BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1

	Đọc hiểu
	Truyện dân gian (truyền thuyết,)..
	- Nhận biết được những dấu hiệu đặc trưng của thể loại truyện truyền thuyết chi tiết tiêu biểu, nhân vật, đề tài, cốt truyện, lời người kể chuyện và lời nhân vật.
- Nhận biết được người kể chuyện và ngôi kể.
Thông hiểu:
- Tóm tắt được cốt truyện.
- Lí giải được ý nghĩa, tác dụng của các chi tiết tiêu biểu
- Hiểu được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ.
- Hiểu và lí giải được chủ đề của văn bản.
- Xác định được nghĩa thành ngữ thông dụng.
Vận dụng:
- Rút ra được bài học từ văn bản. 
- Nhận xét, đánh giá được ý nghĩa, giá trị tư tưởng hoặc đặc sắc về nghệ thuật của văn bản. 
	3 TN

















	
5TN


















	2TL

















	

	2
	Viết
	Đóng vai nhân vật  để kể lại câu chuyện
	Nhận biết:  
Thông hiểu: 
Vận dụng: 
Vận dụng cao: 
 - Viết được bài văn đóng vai nhân vật  để kể lại câu chuyện; dùng người kể chuyện ngôi thứ nhất 
	1*







	1*








	1*








	1TL*







	Tổng
	
	3 TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40



I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
      Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
        “Quả thật hòn đảo này rất hoang vu và không có một bóng người, chắc chưa từng có người nào đặt chân lên hòn đảo. Trên đảo chỉ có chút cây cỏ mọc lơ thơ và vài loài chim biển sinh sống. Chàng tìm kiếm mãi mới tìm được chút quả dại chua chát và chút rau dại để ăn tạm bợ qua ngày. Kể từ đó, An Tiêm đi khắp con đảo tìm những loại rau rừng để trồng, kiếm quả rừng để ăn. Nàng Ba, vợ An Tiêm thì ra biển kiếm ngao, kiêm ốc. Đứa con lớn được chàng dạy cho cách làm bẫy chim, nhưng rồi dần dần lũ chim cũng đề phòng nên có ngày thằng bé không bẫy được con chim nào.
...Về phần Vua Hùng, từ ngày đầy cả gia đình An Tiêm ra đảo hoang, vua luôn nghĩ rằng An Tiêm đã chết rồi, đôi khi nghĩ tới vua cũng bùi ngùi thương xót. Cho đến một ngày, được thị thần dâng lên quả dưa lạ, vua ăn thấy rất ngon miệng bèn hỏi xem ai đã trồng ra giống dưa này. Biết được An Tiêm trồng, vua rất vui mừng cho quan lính đem thuyền ra đón cả gia đình An Tiêm trở về nhà. An Tiêm rất mừng rỡ, thu lượm hết những quả dưa chín đem về tặng cho bà con lối xóm. Còn một số quả An Tiêm giữ lại lấy hạt để gieo trồng. Đó chính là nguồn gốc giống dưa hấu mà chúng ta vẫn ăn ngày nay. 
      Về sau khắp nước ta đều có giống dưa hấu. Nhưng người ta nói chỉ có huyện Nga Sơn là trồng được những quả ngon hơn cả, vì nơi ấy xa là hòn đảo An Tiêm ở, trải qua mấy nghìn năm nước cạn, cát bồi nay đã liền vào với đất.”  
                                                                 (Trích truyền thuyết Mai An Tiêm)
Câu 1. Phương thức biểu đạt của văn bản trên là gì?
A. Thuyết minh. 	       B. Miêu tả .            C. Tự sự.         D. Biểu cảm.
Câu 2. Câu chuyện trong tác phẩm được kể bằng lời của ai?
A. Lời củaVua Hùng.		B. Lời của người kể chuyện.
C. Lời của thị thần.		C. Lời của Mai An Tiêm.
Câu 3. Truyền thuyết Mai An Tiêm có ý nghĩa gì? 
A. Giải thích nguồn gốc của việc trồng dưa hấu ở huyện Nga Sơn.
B. Giải thích nguồn gốc quả dưa hấu gắn với  câu chuyện về Mai An Tiêm và địa danh huyện Nga Sơn.
	C. Giải thích tại sao huyện Nga Sơn là trồng được những quả dưa hấu ngon hơn.
	D. Giải thích tại sao vua rất vui mừng cho quân lính đem thuyền ra đón cả gia đình An Tiêm trở về nhà..
Câu 4. Câu văn " Đứa con lớn được chàng dạy cho cách làm bẫy chim, nhưng rồi dần dần lũ chim cũng đề phòng nên có ngày thằng bé không bẫy được con chim nào.
" đã sử dụng biện pháp tu từ nào?  
	A. Nhân hóa.         B. So sánh.             C. Liệt kê.           D. Ẩn dụ.
Câu 5.Tại sao: “vua luôn nghĩ rằng An Tiêm đã chết rồi, đôi khi nghĩ tới vua cũng bùi ngùi thương xót”.?
A. Vì hòn đảo này rất hoang vu và không có một bóng người.
B. Vì chưa từng có người nào đặt chân lên hòn đảo.
C. Vì đảo hoang vô cùng khó khăn, khắc nghiệt.
D. Vì trên đảo chỉ có chút cây cỏ mọc lơ thơ chỉ có và loài chim biển sinh sống.
Câu 6. Điều gì khiến An Tiêm vượt qua khó khăn?
A.  Ý chí nghị lực.  	          C. Tinh thần vượt khó, tự lực, tự cường.
B.  Sự chăm chỉ, cần cù.		 D. Cả ba phương án trên.
Câu 7. Trong câu “Trên đảo chỉ có chút cây cỏ mọc lơ thơ và vài loài chim biển sinh sống”. Có mấy từ láy?
A. Một từ.         B. Hai từ.             C. Ba từ.           D. Bốn từ.
Câu 8. Tìm ( chỉ ra cụ thể) các cụm động từ có trong câu: “ Kể từ đó, An Tiêm đi khắp con đảo tìm những loại rau rừng để trồng, kiếm quả rừng để ăn”.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9. Vì sao vua Hùng “rất vui mừng cho quan lính đem thuyền ra đón cả gia đình An Tiêm trở về nhà” sau khi đã đầy họ ra đảo ?
Câu 10. Hãy thử tưởng tượng, nếu rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bế tắc, em sẽ làm gì?  
II. VIẾT (4.0 điểm)
 Đề bài: Viết bài văn đóng vai nhận vật kể lại một truyện cổ tích em yêu thích.
Duyệt của BGH                       Duyệt của tổ trưởng            Giáo viên


                                                 Lê Thị Thanh Xuân             Phạm Quang Tu










HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn: Ngữ văn lớp 6
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	HS Trả lời đúng có ba cụm động từ:  
  + đi khắp con đảo 
 + tìm những loại rau rừng để trồng,
 + kiếm quả rừng để ăn”.
(Trả lời đúng được 2 -3  cụm đạt 0.5đ, 1 cụm đạt 0,25 đ)
	0,5

	
	9
	- HS nêu Việc vua Hùng “rất vui mừng cho quan lính đem thuyền ra đón cả gia đình An Tiêm trở về nhà” sau khi đã đầy họ ra đảo vì:
  + Khi vua được thị thần dâng lên quả dưa lạ, vua ăn thấy rất ngon miệng bèn hỏi xem ai đã trồng ra giống dưa này. Biết được An Tiêm trồng.
+ Nhà vua nhận ra sai lầm của mình, đồng thời vua trân trọng, khâm phục giá trị của tinh thần tự lực, tự cường, biết vượt lên hoàn cảnh, chăm chỉ lao động của Mai An Tiêm. 
( GV linh hoạt khi chấm các ý, hợp lí thì cho điểm)
	1,0

	
	10
	HS biết đặt mình vào hoàn cảnh khó khăn, bế tắc và chia sẻ hướng giải quyết.
  HS đưa ra cách giải quyết khó khăn nếu thuyết phục là cho điểm. GV cần linh hoạt để đánh giá kĩ năng giải quyết vấn đề của HS:
  Gợi ý: Nếu chẳng may rơi vào hoàn cảnh khó khăn, em cần bình tĩnh, không được hoang mang sợ hãi. Tìm cách giải quyết khó khăn như tìm người giúp, chủ động, tập suy nghĩ theo hướng tích cực, tập thích nghi với khó khăn, tuyệt đối không được bi quan...
	1,0

	Phần II
4.0 điểm
	
	* Hình thức: 
   Trình bày sạch, bố cục rõ ràng, đúng chính tả, ngữ pháp, diễn đạt trôi chảy, hợp lí
	
0,25 điểm


	
	
	*  Nội dung:
- MB: Giới thiệu nhân vật em định đóng vai, trong truyện nào, khái quát câu chuyện
	
0,5 điểm

	
	
	- TB:  
+ Kể lại diễn biến chính theo các sự việc, có sự thay đổi lời kể cho phù hợp với ngôi kể mới.
 + Trình bày các sự việc theo trình tự rõ ràng, hợp lí.
 + Kết hợp kể với các yếu tố miêu tả, biểu cảm.
	2.75 điểm


	
	
	- KB: Kết thúc câu chuyện; Bài học rút ra... 
(GV cần linh hoạt để đánh giá, khuyến khích sự sáng tạo của HS)
	0,5 điểm



